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 Tiết 38: CHƢƠNG TRÌNH ĐỊA PHƢƠNG 

( PHẦN TIẾNG VIỆT) 

CHƢƠNG TRÌNH ĐỊA PHƢƠNG(PHẦN VĂN) 

 (Khuyến khích HS tự thực hiện)  



  A/CHƢƠNG TRÌNH ĐỊA PHƢƠNG 

( PHẦN TIẾNG VIỆT) 



    Bài  tập 1 Trang 90,91- SGK: Tìm các từ 

ngữ chỉ ngƣời có quan hệ ruột thịt, thân thích 

đƣợc dùng ở địa phƣơng em có nghĩa tƣơng 

đƣơng với các từ toàn dân.                   
 

Hƣớng dẫn: Các em dùng viết chì  ghi các từ ngữ địa 

phƣơng ( ở địa phƣơng mình sinh sống) vào cột bên phải 

SGK tr 91. Sau đó các em đối chiếu với nội dung ở  các 

Bảng Phụ ( bên dƣới ) để điều chỉnh hoặc bổ sung cho 

phù hợp nhé! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Từ ngữ toàn dân  

 

Từ ngữ đƣợc dùng ở địa phƣơng 

em  

1 cha 

2 mẹ 

3 ông nội 

4 bà nội 

5 ông ngoại 

6 bà ngoại 

7 bác (anh trai của cha) 

8 bác (vợ anh trai của cha) 

ba 

mẹ, má 

ông nội 

bà nội 

ông ngoại 

bà ngoại 

bác 

bác 



Stt Từ ngữ toàn dân  

 

Từ ngữ đƣợc dùng ở địa 

phƣơng em  

9 chú (em trai của cha) 

10 thím (vợ của chú) 

11 bác (chị gái của cha) 

12 bác (chồng chị gái của cha) 

13 cô (em gái của cha) 

14 chú (chồng em gái của cha) 

15 bác (anh trai của mẹ) 

16 bác (vợ anh trai của mẹ) 

chú 

thím, mợ 

cô, o 

dƣợng 

cô, o 

dƣợng 

cậu 

mợ 



Stt Từ ngữ toàn dân  

 

Từ ngữ đƣợc dùng ở địa phƣơng 

em  

17 cậu (em trai của mẹ) 

18 mợ ( vợ em trai của mẹ) 

19 bác (chị gái của mẹ) 

20 bác (chồng chị gái của mẹ) 

21 dì (em gái của mẹ) 

22 chú (chồng em gái của mẹ) 

23 anh trai 

24 chị dâu (vợ của anh trai) 

cậu   

mợ   

dì  

dƣợng   

dì   

dƣợng   

anh trai   

chị dâu 



Stt Từ ngữ toàn dân  

 

Từ ngữ đƣợc dùng ở địa phƣơng 

em  

25 em trai 

26 em dâu (vợ của em trai) 

27 chị gái  

28 anh rể (chồng của chị gái) 

29 em gái 

30 em rể (chồng của em gái) 

31 con 

32 con dâu (vợ của con trai) 

33 con rể (chồng của con gái) 

34 cháu (con của con) 

em trai   

em dâu   

chị gái 

anh rể  

em gái  

em rể  

con   

con dâu  

con rể   

cháu  



   Bài 2: Sƣu tầm một số từ ngữ chỉ ngƣời có quan hệ 

ruột thịt, thân thích đƣợc dùng ở địa phƣơng khác. Gợi 

ý:  
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cha:  +  thầy; bọ; tía; bố. 

- mẹ:  +  u; bầm; bu; má 

- bác:  +   bá 

- cố: + cụ 

- anh:  + eng 

+ ả      - chị: 



  Bài tập 3:  tr 92Sƣu tầm một số thơ ca sử dụng từ ngữ chỉ 

ngƣời có quan hệ ruột thịt, thân thích đƣợc dùng ở địa phƣơng em 

hoặc địa phƣơng khác. (KK các em sƣu tầm thêm- Không bắt 

buộc !) 

Coi chừng sóng lớn gió to  

Màn xanh đây mụ đắp cho kín mình  

                                               (Tố Hữu)  

Bầm ra ruộng cấy bầm run  

Chân lội dƣới bùn, tay cấy mạ non  

                                          (Tố Hữu)  

O du kích nhỏ giƣơng cao súng  

Thằng Mĩ lênh khênh bƣớc cúi dầu  

                                            (Tố Hữu)  

Má ơi đừng gả con xa 

            Chim kêu vƣợn hú biết nhà má đâu ? (Ca dao)  

 

                                                   



  B/CHƢƠNG TRÌNH ĐỊA PHƢƠNG 

( PHẦN VĂN) 



 I/Giới thiệu tác giả và tác phẩm tiêu biểu của một số 

nhà văn, nhà thơ  ở TP HCM trƣớc năm 1975:  

Tác giả           Bút danh 
Quê quán- Nơi làm 

việc 

Tác phẩm tiêu biểu 

1/Ngô Việt Dũng 

Sinh năm 1951 
Ngô Nguyên Dũng 

Sinh tại   TP HCM,  

Hiện nay sống tại 

quận Bình Thạnh, 

TP. HCM. 

Dòng chữ tâm tình (truyện 1988)  

Mười hai hoa cúc (truyện 1988)  

Ðêm (truyện 1969)  

Tiếng núi (truyện 1992)  

Chuông đêm (truyện 1992)  

Gia đình cún (truyện 1994)  

2/Lí Vĩnh 

Khuông 

( 1912- 1978) 

Khuông Việt 

Sinh tại làng Bãi 

Xàu- Mỹ Tú, -Sóc 

Trăng. Hiện nay 

sống tại quận Bình 

Thạnh, TP. HCM.  

Tác giả của nhiều bài nghiên cứu 

Sử học, Văn học đăng trên các báo 

: Thanh Nghị, Tri Tân, Nam Kỳ 

tuần báo, Đại Việt tạp chí và hai 

cuốn biên khảo “Tôn Thọ Tường” 

và “Lãnh sự Việt Nam” tại Sài Gòn 



 I. Giới thiệu tác giả và tác phẩm tiêu biểu trƣớc 

năm 1975: 

Tác giả 

           

Bút danh 
Quê quán- Nơi làm việc 

Tác phẩm tiêu biểu 

3/ Phạm Minh 

Tày 

Sinh năm:  

1926  

  

  

 

Sơn Nam 

Sinh tại Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang. Hiện nay 

sống và làm việc ở TP. 

Hồ Chí Minh.  

Chuyện xưa tình cũ (1958); 

Hương rừng Cà Mau (1962); 

Chim quyên xuống đất (1963); 

Hình bóng cũ (1964); Vạch một 

chân trời (1968); Hai cõi U 

Minh… 

4/ Nguyễn 

Nhật Ánh  

Năm sinh: 

1955 

Nguyễn Nhật Ánh  

Sinh tại xã Bình 

Quế,Thăng Bình, Quảng 

Nam. Hiện đang sống 

và làm việc ở TP. Hồ 

Chí Minh.   phụ trách 

trang Thiếu Nhi.  

 

Tập thơ: Thành phố tháng tư 

(1984); Đầu xuân ra sông giặt 

áo; Thơ tình Nguyễn Nhật Ánh 

Trước vòng chung kết; Bàn có 

năm chỗ ngồi; Còn chút gì để 

nhớ; Cô gái đến từ hôm qua; Bộ 

truyện dài nhiều tập "Kính vạn 

hoa. 



II/ BÀI TẬP Ở VỀ NHÀ: 

SƢU TẦM VÀ CHÉP LẠI MỘT BÀI THƠ HOẶC 

MỘT BÀI VĂN CỦA CÁC TÁC GIẢ NÓI TRÊN 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


